	 UBND HUYỆN KINH MÔN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	


ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN

Môn : Toán lớp 9

Năm học 2014-2015

( Thời gian làm bài 150 phút)

Câu 1: ( 2,0 điểm)

1) Tính giá trị của biểu thức A = 
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....

12234849

+++

+++



2) Tính giá trị biểu thức B= x3 + 2013x2y - 2014y3 + 2015, biết 
[image: image2.wmf]xy
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Câu 2: (2,0 điểm) : 


1) Cho các số nguyên dương: a1; a2; a3; …; a2015  sao cho : 



N = a1 + a2 + a3 + …+  a2015  chia hết cho 30 .



Chứng minh:
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2) Tìm số tự nhiên có dạng 
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 thoả mãn : 
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Câu 3: ( 2,0 điểm)


1) Giải phương trình : 
[image: image9.wmf]2
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2)  Cho a > 0, so sánh 
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 với 
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Câu 4: (3,0 điểm) :  


Cho tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại D. Gọi E, F theo thứ tự là hình chiếu vuông góc của D trên AB, AC. Đặt AC = b, 
AB = c, BC = a, AD = d.

 1) Tính chu vi và diện tích tứ giác AEDF theo d.

      2) Chứng minh rằng : 
[image: image13.wmf]c
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      3) Chứng minh rằng : 
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Câu 5 ( 1,0 điểm)

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  



A= 
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 . Điều kiện: xy > 0
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[image: image25.wmf]Û

x2 = y2 
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  x=y  ( do xy > 0)

Khi đó B = x3 + 2013x3 - 2014x3 + 2015 = 2015
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	Ta có 
[image: image27.wmf])
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Ta xét 
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 với các trường hợp sau :

· Nếu 
[image: image29.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image30.wmf](
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 chia hết cho 5.

·  Các trường hợp còn lại 
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5

;

1

5

1

1

±

=

±

=

k

a

k

a

 chứng minh tương tự ta cũng suy ra được 
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Mà UCLN(5,6) = 1 nên a15 – a1 chia hết cho 30
Chứng minh tương tự : 
               a25 – a2; ...; a20155 – a2015 chia hết cho 30
Suy ra :
( a15 – a1) + (a25 – a2) + ... + (a20155 – a2015)  chia hết cho 30
Suy ra: M – N chia hết cho 30; mà N chia hết cho 30

Suy ra: M chia hết cho 30
              
	0,25
0,25
0.25

0,25

	
	
	Ta có:
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Mặt khác: 100 ≤ n2-1≤ 999 => 101 ≤ n2 ≤ 1000 

=> 11 ≤ n ≤ 31( do n 
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Từ (*)(**) => 4n – 5 = 99 => n = 26. Vậy 
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	Đặt 
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y2 + 4= 4y 
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Với y =2 ta có : 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image47.wmf]Û
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Vậy phương trình có hai nghiệm là x=
[image: image52.wmf]321

2

±



	0,25
0,25

0,25

0,25



	
	
	Đặt 
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Áp dụng bất đẳng thức cô si cho hai số dương (a+1) và (a+2), 

Ta có: 
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Dấu “ = ’’ không xảy ra vì a + 1 ≠ a + 3
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· A2 < 2a + 4 + 2a + 4 = 4a + 8 = B2 

A2 < B2 ; A > 0; B > 0 => A < B
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	Tứ giác AEDF có góc DEA bằng góc EAF bằng góc AFD 

bằng 900
Tứ giác AEDF là hình chữ nhật mà có AD là tia phân giác của góc A nên tứ giác AEDF là hình vuông

Xét 
[image: image58.wmf]D

AED vuông cân tại E . ÁP dụng định lý Pitago ta có 

AD2=AE2+ED2 => AD2 =2AE2
AE= 
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Vậy chu vi tứ giác AEDF bằng 
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Diện tích tứ giác AEDF bằng 
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	Ta có SABC = SABD+  SACD
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	Kẻ BH vuông góc với AD tại H

Xét  
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Theo tính chất đường phân giác tacó:   
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Tương tự: 
[image: image85.wmf]11

;

22

caab

BC

bc

SinSin

++

³³


=>
[image: image86.wmf]111

222

cbcaab

ABC

abc

SinSinSin

+++

++³++


=>
[image: image87.wmf]111

222

cbcaab

ABC

aabbcc

SinSinSin

++³+++++


Áp dụng Cosi ta có :
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Dấu = xảy ra khi và chỉ khi a=b=c hay tam giác ABC đều, trái giả thiết tam giác ABC vuông 
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 Đặt x= a;  
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Vậy giá trị nhỏ nhất của A = 3 khi xy = 2.
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